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Đặt vấn đề: Chất lượng giấc ngủ kém ảnh hưởng nhiều đến chất lượng học tập 

và cuộc sống của sinh viên. Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ rối loạn giấc ngủ ở sinh 

viên Điều dưỡng Gây mê hồi sức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và xác 

định các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ.  

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 284 sinh 

viên điều dưỡng gây mê hồi sức đang theo học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh, năm học 2022 - 2023. Đánh giá chất lượng giấc ngủ của đối tượng tham 

gia nghiên cứu bằng thang đo Pittsburgh Sleep Index (PSQI). 

Kết quả: Tỷ lệ sinh viên điều dưỡng gây mê hồi sức có chất lượng giấc ngủ kém 

là 82,7%. Trong đó, rối loạn giấc ngủ mức độ nhẹ chiếm đến 62,3%; rối loạn giấc 

ngủ mức độ vừa và nặng lần lượt có tỷ lệ là 21,1% và 0,3%. Nghiên cứu chưa tìm 

thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa đặc điểm cá nhân, thói quen sinh hoạt 

của sinh viên với chất lượng giấc ngủ kém. 

Kết luận: Chất lượng giấc ngủ của sinh viên điều dưỡng gây mê hồi sức chưa 

tốt, cần nâng cao hiểu biết cho sinh viên về tầm quan trọng của giấc ngủ. 

Từ khóa: điều dưỡng, chất lượng giấc ngủ, gây mê hồi sức. 

 

Abstract 

Sleep disorders among nurse anesthesia students at university 

of medicine and pharmacy at Ho Chi Minh city 
 

Objective: Sleep disorders impact the academic performance and overall quality 

of life of students. The study aimed to investigate the prevalence of sleep disorders 

among anesthesia nurse students enrolled in Faculty of Nursing and Medical 

Technology, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City and 

associated factors. 

Subjects and Methods: A cross-sectional study of 284 students enrolled in the 

2022-2023 academic year was conducted via a self-administered questionnaire. 

Sleep quality of study participants was assessed by the Pittsburgh Sleep Index 

(PSQI) scale. 

Results: The prevalence of nurse anesthesia students with sleep disorder was 

82.7%. Mild, moderate, and severe sleep disorders account for 62.3%, 21.1% and 

0.3%, respectively. The study did not observe a statistically significant relationship 

between students' characteristics, lifestyle habits and sleep disorders. 

Conclusion: The quality of sleep among nurse anesthesia students is 

suboptimal. It is essential to enhance students' understanding of the importance of 

sleep. 

Keywords: nurse, anesthesia, sleep disorders 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giấc ngủ không chỉ là một hành vi tự nhiên 

mà còn là một yếu tố quan trọng đối với sức 

khỏe và trạng thái tinh thần của con người [1]. 

Một giấc ngủ đủ giấc không chỉ phục hồi lại 

năng lượng mà còn cải thiện khả năng tập 

trung và ghi nhớ, đặc biệt là quan trọng đối với 

sinh viên có lịch trình học tập và công việc 

căng thẳng [2]. Đã có nhiều khuyến nghị về 

người trưởng thành và thanh niên cần khoảng 

7-9 giờ giấc ngủ mỗi đêm để duy trì sức khỏe 

tốt nhất [1], [2], [3]. 

Tuy nhiên, thực tế là trên đối tượng sinh 

viên điều dưỡng gây mê hồi sức thường phải 

đối mặt với áp lực học tập lớn, khối lượng kiến 

thức lý thuyết nhiều và thời gian thực hành lâm 

sàng tương đối dài, dẫn đến việc giảm thời 

gian ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng giấc 

ngủ [4], [5], [6]. Điều đáng quan tâm là chất 

lượng ngủ kém sẽ gây tác động làm giảm kết 

quả học tập và gây thiếu tập trung, cũng như 

giảm khả năng thực hành lâm sàng khi chăm 

sóc người bệnh [3]. Đã có nhiều nghiên cứu 

liên quan về vấn đề chất lượng giấc ngủ trên 

nhóm đối tượng là điều dưỡng được công bố, 

nhưng dữ liệu về vấn đề này trên nhóm đối 

tượng sinh viên điều dưỡng gây mê hồi sức thì 

lại khá khiêm tốn và không có nhiều cập nhật 

mới. Bên cạnh đó, tại Đại học Y Dược Thành 

phố Hồ Chí Minh hằng năm có lưu lượng sinh 

viên ngành điều dưỡng gây mê hồi sức tương 

đối lớn, chính vì vậy chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu: "Chất lượng giấc ngủ và yếu tố 

liên quan của sinh viên điều dưỡng Gây mê hồi 

sức tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí 

Minh" nhằm tìm hiểu rõ hơn về tình trạng giấc 

ngủ của sinh viên trong ngành điều dưỡng gây 

mê hồi sức, thông qua đó đưa ra các giải pháp 

cải thiện sức khỏe và hiệu suất học tập của họ. 

Nghiên cứu chúng tôi đã được tiến hành nhằm 

xác định tỉ lệ sinh viên Điều dưỡng, Gây mê 

hồi sức tại trường Đại học Y Dược thành phố 

Hồ Chí Minh có chất lượng giấc ngủ kém và 

các yếu tố liên quan. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Sinh viên Điều dưỡng Gây mê hồi sức đang 

học tại Đại học Y Dược TP HCM. 

Tiêu chuẩn chọn vào: Sinh viên Điều 

dưỡng Gây mê hồi sức đang theo học năm học 

2022-2023 và hoàn thành bộ câu hỏi khảo sát. 

Tiêu chuẩn loại ra: Sinh viên Điều dưỡng 

Gây mê hồi sức năm học 2022-2023 đang nghỉ 

học tạm thời/ bảo lưu kết quả. Sinh viên không 

trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bộ câu hỏi khảo 

sát. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: Tháng 02/2023 đến 

tháng 06/2023. 

Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành 

tại Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học, Đại học 

Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

2.3. Thiết kế nghiên cứu: thiết kế cắt ngang 

Cỡ mẫu 

Được tính theo công thức tính cỡ mẫu ước 

lượng một tỷ lệ:  

𝑛 = 𝑧1−𝛼
2⁄

2 ×
𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2
 

Trong đó: 

α: mức ý nghĩa thống kê (α = 0,05) 

Z: trị số phân phối chuẩn với độ tin cậy 95% 

p: tỷ lệ ước lượng (với p = 0,59 theo nghiên 

cứu của Hà Ngọc Hoàng Anh) [7] 

Dự trù mất mẫu 10%  

d: sai số tối đa cho phép của ước lượng (d = 

0,06) 

Thay số vào ta có cỡ mẫu được tính được: 

N= 284 

Kỹ thuật chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện 

thông qua gửi bảng câu hỏi khảo sát trực tiếp 

cho sinh viên các lớp năm thứ nhất, năm thứ hai, 

năm thứ ba và năm thứ tư trong giờ sinh hoạt 

lớp. 

Quy trình thu thập số liệu 

Chọn sinh viên Điều dưỡng Gây mê hồi sức 

phù hợp điều kiện chọn mẫu và giải thích về 

nghiên cứu. Nếu đồng ý tham gia nghiên cứu, 

sinh viên sẽ được nhận bảng đồng thuận tham 

gia và ký xác nhận. Phát bộ câu hỏi tự điền cho 

từng đối tượng đồng ý tham gia. Thu lại bộ câu 

hỏi đã được hoàn thành. Các thông tin thu thập 

được trong nghiên cứu đều được mã hóa, đánh 

số và được nhập vào phần mềm thống kê. 

Định nghĩa các biến số: 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập 
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số liệu định lượng bằng bộ câu hỏi tự điền. 

Bộ câu hỏi này gồm 3 phần: 

Phần A: Đặc điểm cá nhân: Gồm các câu 

hỏi có nhiều lựa chọn do người nghiên cứu tự 

thiết kế về các đặc điểm cá nhân của sinh viên 

như: giới tính, nơi ở, năm học, học lực  

Phần B: Đặc điểm thói quen sinh hoạt 

Gồm các câu hỏi về: thói quen hút thuốc lá; 

thói quen tập thể dục, thể thao; thói quen sử 

dụng cà phê và thói quen sử mạng xã hội trước 

ngủ. Các thói quen này được đánh giá theo các 

tiêu chuẩn đã được xây dựng qua các nghiên 

cứu trước. 

Phần B: Chỉ số chất lượng giấc ngủ 

Pittsburgh (PSQI): Bộ câu hỏi bao gồm 19 

câu chia thành 7 thành phần gồm thời lượng 

ngủ, hiệu quả giấc ngủ theo thói quen, dùng 

thuốc ngủ, giai đoạn đi vào giấc ngủ, chất 

lượng giấc ngủ theo cảm giác chủ quan, các rối 

loạn giấc ngủ và rối loạn chức năng hoạt động 

ban ngày (bộ công cụ có hệ số Cronbach’s 

Alpha là 0,83). Tất cả các câu hỏi được cho 

điểm từ 0 đến 3 với 0 là không gặp khó khăn 

gì và 3 là gặp khó khăn nghiêm trọng. Các 

thành phần giấc ngủ được cộng lại và quy đổi 

thành điểm chất lượng giấc ngủ chung theo 

thang điểm 0 đến 21 [8], [9]. 

2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số 

liệu 

Số liệu sau khi thu thập sẽ được mã hóa và 

xử lý bằng phần mềm Stata 17.0.  

Thống kê mô tả: trình bày dưới dạng tần số 

và tỷ lệ phần trăm các biến số độc lập như: giới 

tính, năm học, nơi ở, học lực, thói quen hút 

thuốc lá, thói quen tập thể dục, thói quen sử 

dụng cà phê và thói quen sử mạng xã hội trước 

ngủ; biến số phụ thuộc: tỷ lệ chất lượng giấc 

ngủ kém, mức độ chất lượng giấc ngủ. 

Thống kê phân tích: xác định mối liên quan 

đơn biến giữa chất lượng giấc ngủ với các đặc 

điểm cá nhân và thói quen sinh hoạt của đối 

tượng nghiên cứu, sử dụng phép kiểm định chi 

bình phương (kiểm định ꭓ2) với mức ý nghĩa 

5%. Xác định mối liên quan giữa chất lượng 

giấc ngủ với các yếu tố liên quan trong nghiên 

cứu sử dụng phép kiểm hồi quy logistic. 

2.5. Đạo đức nghiên cứu 

 Nghiên cứu này chỉ được triển khai khi 

được sự thông qua của Hội đồng đạo đức Đại 

học Y Dược TPHCM theo số 348/HĐĐĐ-

ĐHYD ngày 20/3/2023. 

 

3. KẾT QUẢ 

Nghiên cứu được tiến hành trên 284 sinh 

viên điều dưỡng Gây mê hồi sức, đang theo học 

tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, năm học 

2022-2023, từ tháng 03/2023 đến tháng 

06/2023. 

Bảng 1. Đặc điểm cá nhân và thói quen sinh hoạt của sinh viên (n=284) 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 89 31,3 

Nữ   195 68,7 

Nơi ở 
Ký túc xá 12 4,20 

Nhà trọ 131 46,1 

Nhà riêng bố mẹ 141 49,7 

Năm học 
Năm thứ nhất   79 27,8 

Năm thứ hai  71 25,0 

Năm thứ ba 64 22,5 

Năm thứ tư 70 24,7 

Kết quả học tập 
Giỏi trở lên  41 15,5 

Khá 141 49,6 

Trung bình  86 30,3 

Yếu 16 4,60 

https://hellodoctors.vn/roi-loan-giac-ngu/trac-nghiem-psqi-thang-diem-danh-gia-roi-loan-giac-ngu.html
https://hellodoctors.vn/roi-loan-giac-ngu/trac-nghiem-psqi-thang-diem-danh-gia-roi-loan-giac-ngu.html
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Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên tham gia nghiên cứu đều là nữ chiếm 68,7% so 

với nam 31,3%. Số sinh viên đang ở với nhà riêng cùng bố mẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (49,7%), kế 

đến xấp xỉ tỷ lệ trên là nhóm sinh viên ở nhà trọ (46,1%), nhóm sinh viên ở ký túc xá chiếm tỷ thấp 

nhất (4,2%). Về năm học, sinh viên tham gia nghiên cứu ở các năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ 

ba, năm thứ tư lần lượt chiếm tỷ lệ là 27,8%; 25,0%; 22,5%; 24,7%. Về kết quả học tập thì gần một 

nửa sinh viên có học lực khá (49,6%); kế đến là nhóm sinh viên có học lực trung bình (30,3%); 

nhóm sinh viên học lực giỏi trở lên chỉ chiếm 15%; ngoài ra vẫn có 4,6% sinh viên có học lực yếu. 

Trong nghiên cứu cho thấy hơn một nửa sinh viên không có thói quen tập thể dục, thể thao 

(58,1%). Phần lớn các bạn sinh viên chưa từng hút thuốc lá (98,9%) và đa số các bạn sinh viên 

không uống rượu, bia (70,8%); tuy nhiên vẫn có 29,2% sinh viên sử dụng rượu, bia. Về việc sử 

dụng cà phê thì hơn một nửa sinh viên được khảo sát có sử dụng (52,8%) và sinh viên không uống 

cà phê chiếm tỷ lệ ít hơn (47,2%). Trong khảo sát thì hầu như sinh viên có sử dụng mạng xã hội 

trước khi ngủ (94,4%). 

Bảng 2. Các rối loạn giấc ngủ của sinh viên trong một tháng qua (n=284) 

Các rối loạn giấc ngủ 
Không có 

n (%) 

<1 

lần/tuần 

n (%) 

1-2 

lần/tuần 

n (%) 

3 lần/tuần 

n (%) 

Không thể ngủ trong vòng 30 phút 96 (33,8) 81 (28,5) 69 (24,3) 38 (13,4) 

Tỉnh giấc lúc nửa đêm hoặc quá 

sớm vào buổi sáng 
122 (43) 86 (30,3) 54 (19,0) 22 (7,7) 

Phải thức dậy để tắm 222 (78,2) 24 (8,5) 26 (9,1) 12 (4,2) 

Khó thở 237 (83,5) 33 (11,6) 10 (3,5) 4 (1,4) 

Ho hoặc ngáy to 214 (75,4) 39 (13,7) 19 (6,7) 12 (4,2) 

Cảm thấy rất lạnh 171 (60,2) 52 (18,3) 45 (15,9) 16 (5,6) 

Cảm thấy rất nóng 164 (57,8) 52 (18,3) 46 (16,2) 22 (7,7) 

Gặp ác mộng 161 (56,7) 80 (28,2) 31 (10,9) 12 (4,2) 

Thấy đau 234 (82,7) 36 (12,7) 11 (3,9) 2 (0,7) 

Nguyên nhân khác  256 (90,1) 10 (3,5) 13 (4,6) 5 (1,8) 

Trong tất cả các rối loạn giấc ngủ trong vòng một tháng vừa qua, thì tỉ lệ sinh viên không thể 

ngủ trong vòng 30 phút chiếm đến 66,2%. Đối với sinh viên có rối loạn giấc ngủ về vấn đề tỉnh 

dậy lúc nửa đêm hoặc quá sớm vào buổi sáng là 57%. Phần lớn 78,2% sinh viên không có trong 

tháng qua phải thức dậy để tắm. Trong các rối loạn thì tỷ lệ khó thở và ho hoặc ngáy to đã xuất 

hiện trong một tháng qua với tỷ lệ lần lượt là 16,5% và 24,6%. Trong vòng một tháng qua sinh viên 

cảm thấy rất nóng chiếm đến 42,2% và cảm thấy rất lạnh là 39,8%. Vấn đề đáng quan tâm nhất 

trong các rối loạn giấc ngủ của sinh viên trong một tháng qua là gặp ác mộng chiếm đến 43,3%; 

Thói quen tập thể dục, thể thao   

Có 119 41,9 

Không 165 58,1 

 

Hút thuốc lá 

  

Có 

Không 
3 

281 

1,1 

98,9 

Uống cà phê  
Có 

Không 

150 

134 

52,8 

47,2 

Sử dụng mạng xã hội trước ngủ  
Có 

Không 

 

268 

 

94,4 

16 5,6 
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Có 82,7% sinh viên không cảm thấy đau trong một tháng qua. Gần 10% sinh viên có trong tháng 

qua gặp các nguyên nhân khác như lo lắng về học tập, nhớ chuyện không vui, lo lắng thi cử, lo 

lắng tương lai và một số lý do khác. 

 

Biểu đồ 1. Đánh giá chất lượng giấc ngủ của sinh viên 

Nghiên cứu đã cho chúng ta thấy rằng hầu hết sinh viên có chất lượng giấc ngủ kém (82,7%), 

gấp 4,7 lần tỷ lệ sinh viên có chất lượng giấc ngủ tốt (17,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong tất cả các mức độ của chất lượng giấc ngủ thì tỷ lệ sinh viên có rối loạn giấc ngủ nhẹ 

chiếm đến 62,3%. Bên cạnh đó sinh viên còn có rối loạn chất lượng giấc ngủ vừa với tỷ lệ là 21,1% 

và 0,3% cho các sinh viên có rối loạn chất lượng giấc ngủ nặng.  
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Biểu đồ 2. Mức độ chất lượng giấc ngủ
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Bảng 3. Các yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của sinh viên  

bằng mô hình đa biến (n=284) 

 

 

 

Sau khi phân tích đa biến thì kết quả ghi nhận không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê 

giữa yếu tố: năm học và thói quen tập thể dục, thể thao của sinh viên với chất lượng giấc ngủ. 

  

4. BÀN LUẬN 

Nghiên cứu được thực hiện trên sinh viên 

Điều dưỡng Gây mê hồi sức đang học Đại học 

Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về đặc 

điểm năm học thì số lượng sinh viên năm nhất 

chiếm tỉ lệ cao nhất với là 27,8%, tiếp đến là 

năm hai chiếm tỉ lệ 25,0%; trong khi tỉ lệ sinh 

viên năm ba là 22,5%, thấp hơn sinh viên năm 

tư với tỉ lệ là 24,7%. Kết quả này khác với 

nghiên cứu của tác giả Trịnh Mỹ Linh thực 

hiện ở trên sinh viên thuộc khoa Điều dưỡng 

kỹ thuật y học, tại Đại học Y Dược TP HCM 

thì sinh viên năm thứ nhất và năm thứ ba 

chiếm tỉ lệ cao, lần lượt là 40,1% và 26,7%, 

trong khi năm thứ hai và năm thứ tư khá thấp 

chiếm tỉ lệ lần lượt là 14,7% và 18,5% [6]. Về 

giới tính thì trong nghiên cứu có sinh viên nữ 

chiếm tỉ lệ 68,7% cao hơn so với sinh viên nam 

31,3%. Kết quả này tương tự với nghiên cứu 

của tác giả Trịnh Mỹ Linh, Hà Ngọc Hoàng 

Anh khi được thực hiện trên sinh viên Khoa 

Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học [6], [7]. Trong 

kết quả nghiên cứu cho ta thấy được 50,3% 

sinh viên không ở cùng với bố mẹ; kết quả này 

tương tự với một số nghiên cứu trên cùng đối 

tượng đang theo học tại khu vực Thành phố 

Hồ Chí Minh [6],[7],[10]. Sự giống nhau ở đây 

là do đa phần các trường Đại học ở Việt Nam 

đều tập trung tại các thành phố lớn như Hà 

Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ...và 

số đông thì các sinh viên đến học từ nhiều nơi 

trên khắp đất nước nên các bạn sinh viên 

không thể sống chung với gia đình mà bắt 

buộc các bạn phải đăng kí ở ký túc xá hoặc là 

thuê trọ để ở. Về kết quả học tập của sinh viên, 

có đến 79,9% sinh viên đạt xếp loại từ trung 

bình đến khá, đối với sinh viên có học lực từ 

giỏi trở lên chiếm tỷ lệ 15,5%, trong khi đó vẫn 

còn 4,6% sinh viên có học lực yếu. Kết quả này 

phù hợp với đặc điểm học tập của sinh viên 

ngành Điều dưỡng với thời gian học tập và khối 

lượng bài vở nhiều, lịch học, lịch thi cử dày đặc 

do đó tỉ lệ sinh viên đạt thành tích giỏi/xuất sắc 

là không cao [3],[5],[6]. 

Đặc điểm về thói quen tập thể dục, thể thao 

thì có hơn 50% sinh viên Điều dưỡng gây mê 

hồi sức không có thói quen này. Kết quả này 

tương tự với các nghiên cứu gần đây trên đối 

tượng sinh viên ngành điều dưỡng, điều này 

phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong 

cộng đồng sinh viên điều dưỡng, nơi mà sức 

khỏe thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc 

duy trì hiệu suất học tập và công việc sau này 

[11], [12]. Nhìn chung thì đa phần các bạn sinh 

viên tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm ngoài 

giờ hoặc sinh viên sau khi tham gia thực hành 

lâm sàng cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trực 

đêm tại bệnh viện. Về thói quen hút thuốc lá thì 

hầu hết sinh viên điều dưỡng gây mê hồi sức 

không hút thuốc lá, với tỷ lệ lên tới 98,9%; điều 

này phản ánh một nhận thức tích cực về tác hại 

của thuốc lá trong cộng đồng sinh viên y tế. Tuy 

nhiên, vẫn có một phần nhỏ sinh viên (1,1%) 

hút thuốc, cho thấy rằng thói quen này mặc dù 

ít nhưng vẫn tồn tại. Một số nghiên cứu gần đây 

cũng ghi nhận trên cùng đối tượng này như sau: 

thấy tỷ lệ sinh viên hút thuốc lá là 19,1%, nhiều 

sinh viên vẫn duy trì thói quen này do áp lực 

Đặc tính OR p Khoảng tin cậy 95% 

Năm học 

Năm thứ nhất  

Năm thứ hai 

Năm thứ ba 

Năm thứ tư 

 

1 

3,64 

4,47 

2,77 

 

- 

0,004 

0,002 

0,017 

 

- 

0,48 – 2,21 

0,57 – 2,56 

0,18 – 1,88 

Tập thể dục 

Không  

Có 

1 

0,31 

- 

0,006 

- 

0,28 – 1,70 
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học tập và các yếu tố xã hội [13]. Tương tự, 

nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang cũng chỉ ra rằng nhiều sinh viên chưa 

nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá, với 

tỷ lệ hút thuốc là 14,6% [14]. Những kết quả 

này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo 

dục sức khỏe và nâng cao nhận thức về tác hại 

của thuốc lá trong cộng đồng sinh viên điều 

dưỡng nói riêng và ngành sức khỏe nói chung. 

Về thói quen uống cà phê của sinh viên điều 

dưỡng tham gia nghiên cứu, trong đó sinh viên 

uống cà phê chiếm tỷ lệ khá cao đến 52,8% và 

trong khi đó sinh viên không uống cà phê chỉ 

chiếm tỷ lệ 47,2%. Hiện tại, chưa có nhiều 

nghiên cứu cụ thể về thói quen uống cà phê 

của sinh viên Điều dưỡng, tuy nhiên, một số 

nghiên cứu gần đây trên sinh viên khối ngành 

sức khỏe cho thấy thói quen uống cà phê khá 

phổ biến, tỷ lệ khoảng 84,9%, với tần suất sử 

dụng chủ yếu là ít hơn 4 ngày mỗi tháng [15]. 

Về tỉ lệ sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ, thì 

theo nghiên cứu đa phần thì tất cả các sinh viên 

tham gia nghiên cứu đều sử dụng mạng xã hội 

trước khi ngủ với tỷ lệ là 94,4%. So sánh với 

các nghiên cứu khác, như nghiên cứu của 

Trịnh Mỹ Linh (2022), cho thấy rằng đa số 

sinh viên có sử dụng thiết bị điện tử trước khi 

ngủ; một vài nghiên cứu trên thế giới về cùng 

đối tượng này cũng cho kết quả tương tự 

[6],[10].  

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong tất cả các 

rối loạn giấc ngủ mà sinh viên gặp phải trong 

một tháng qua, thì chiếm tỉ lệ cao nhất chính 

là không thể ngủ trong vòng 30 phút là 66,2% 

trong đó tần suất gặp phải vấn đề này từ 1 đến 

2 lần một tuần chiếm tỉ lệ cao với 52,8%. Kế 

đến là tỉnh giấc lúc nửa đêm hoặc quá sớm vào 

buổi sáng chiếm 57% một con số khá cao. 

Trong tất cả các rối loạn giấc ngủ thì gặp ác 

mộng, cảm thấy rất nóng, cảm thấy rất lạnh 

cũng chiếm tỷ lệ khá cao và lần lượt là 43,3%; 

42,2%; 38,8%. Kết quả nghiên cứu này khác 

với nghiên cứu của tác giả Vũ Ngọc Linh và 

cộng sự năm 2022 thực hiện trên bệnh nhân 

suy tim mạn tính [16]. Hầu hết sinh viên bị rối 

loạn giấc ngủ dưới 1 lần mỗi tuần. Các kết quả 

trên có thể giải thích bởi nghiên cứu được thực 

hiện tại khu vực Đông Nam Bộ vào thời điểm 

nắng nóng làm cho giấc ngủ của sinh viên bị 

ảnh hưởng.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 

82,7% sinh viên Điều dưỡng tại Đại học Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh có chất lượng giấc ngủ 

kém, chỉ có 17,35% sinh viên có chất lượng 

giấc ngủ tốt. Tỷ lệ này cao hơn so với một số 

nghiên cứu khác tại Việt Nam và trên thế giới. 

Điển hình, một nghiên cứu tại Đại học Đại Nam 

cho thấy 44,5% sinh viên Điều dưỡng có chất 

lượng giấc ngủ kém, thấp hơn đáng kể so với 

kết quả của chúng tôi [11]. Nguyên nhân có thể 

do sự khác biệt về môi trường học tập và áp lực 

học tập giữa các trường đại học. Tương tự, một 

nghiên cứu tại Đại học Duy Tân ghi nhận 35,4% 

sinh viên Điều dưỡng có chất lượng giấc ngủ 

kém, có thể do phương pháp nghiên cứu và 

thang đo chất lượng giấc ngủ khác nhau, cũng 

như các yếu tố cá nhân và môi trường sống của 

sinh viên [4]. So sánh với các nghiên cứu trên 

thế giới, một nghiên cứu tại Nepal cho thấy 60% 

sinh viên y khoa có chất lượng giấc ngủ kém, 

thấp hơn so với kết quả của chúng tôi [17]. Sự 

khác biệt này có thể do sự khác biệt về văn hóa, 

thói quen sinh hoạt và áp lực học tập. Tương tự, 

một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy 55% sinh viên 

Điều dưỡng có chất lượng giấc ngủ kém, có thể 

do hệ thống giáo dục và môi trường học tập 

khác nhau, cũng như các yếu tố xã hội và kinh 

tế [18]. 

Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan có 

ý nghĩa thống kê giữa rối loạn giấc ngủ và năm 

học. Kết quả có sự khác biệt với một vài nghiên 

cứu khác trên đối tượng sinh viên điều dưỡng. 

Nghiên cứu của Lương Thị Thu Thắm và cộng 

sự tại Đại học Y Dược, Đại học Huế cho thấy 

sinh viên năm nhất có tỷ lệ chất lượng giấc ngủ 

kém cao hơn so với các năm học khác, với 

45,9% sinh viên năm nhất có chất lượng giấc 

ngủ không tốt [19]. Ngoài ra, nghiên cứu của 

Đỗ Thế Bon và cộng sự tại Đại học Duy Tân 

cũng ghi nhận rằng sinh viên năm thứ hai và 

năm thứ ba có tỷ lệ chất lượng giấc ngủ kém cao 

hơn so với sinh viên năm thứ nhất, với 35,4% 

sinh viên có chất lượng giấc ngủ kém [4]. 

Những nghiên cứu này cho thấy sự khác biệt về 

chất lượng giấc ngủ giữa các năm học có thể do 

nhiều yếu tố như áp lực học tập, thói quen sinh 
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hoạt và môi trường sống. Việc hiểu rõ những 

yếu tố này có thể giúp đưa ra các biện pháp cải 

thiện chất lượng giấc ngủ cho sinh viên. 

Nghiên cứu cũng không tìm thấy mối liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa chất lượng giấc 

ngủ và thói quen tập thể dục, thể thao của sinh 

viên. Ngược lại, một nghiên cứu tại Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch cho thấy sinh viên có 

thói quen tập thể dục thường xuyên có chất 

lượng giấc ngủ tốt hơn so với những sinh viên 

ít hoặc không tập thể dục, ngoài ra, sinh viên 

tham gia các hoạt động thể chất có chất lượng 

giấc ngủ tốt hơn và ít gặp rối loạn giấc ngủ hơn 

[9]. Nghiên cứu của Romero-Blanco và cộng 

sự cũng chỉ ra rằng sinh viên có thói quen tập 

thể dục thường xuyên có chất lượng giấc ngủ 

tốt hơn và ít gặp các vấn đề về giấc ngủ [20]. 

Những yếu tố này cần được xem xét cẩn trọng 

để có thể đưa ra các biện pháp cải thiện chất 

lượng giấc ngủ cho sinh viên. 

 

5. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã ghi nhận kết quả chất lượng 

giấc ngủ kém của sinh viên điều dưỡng gây mê 

hồi sức tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí 

Minh ở mức khá cao (82,7%), trong đó rối loạn 

giấc ngủ mức độ nhẹ chiếm hơn một nửa. Tuy 

nhiên, nghiên cứu cũng chưa tìm thấy mối liên 

quan có ý nghĩa thống kê giữa các đặc điểm cá 

nhân và thói quen sinh hoạt của sinh viên với 

chất lượng giấc ngủ.  

Kiến nghị: cần thêm nhiều nghiên cứu khác 

để tầm soát các yếu tố liên quan đến vấn đề 

chất lượng giấc ngủ của sinh viên ngành điều 

dưỡng Gây mê hồi sức, từ đó có thể đưa ra biện 

pháp phòng ngừa và can thiệp hợp lý nhằm cải 

thiện vấn đề này. 
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